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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Dịch vụ: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen giống cây trồng, giống vật nuôi
Tên sản phẩm, dịch vụ: Lưu giữ, đánh giá tập đoàn vườn giống cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới; Xây dựng mô hình/điểm trình diễn các tiến bộ KHKT về giống, canh tác cây ăn quả 
 
PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi áp dụng
 - Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng thực hiện việc Lưu giữ, đánh giá tập đoàn vườn giống cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới bao gồm các giống Lê, Hồng, Mận, Đào hiện đã được đầu tư sau nhiều năm tại Trại nghiên cứu giống rau quả Bắc Hà  
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng cho Sở Nông nghiệp & Môi trường cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (gọi tắt là cơ quan đặt hàng), UBND các xã, phường, các đơn vị Sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Căn cứ xây dựng định mức Kinh tế - kỹ thuật.
Luật trồng trọt ngày 19/11/2018;
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hang hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
 Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ tài chính về quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ;
Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
 Thông tư số 21/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ NN & PTNT về qui định một số định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp;
Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật;
 4. Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
	Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Cụ thể các bước triển khai thực hiện: 
Bước 1: Theo dõi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại tại các vườn giống cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật.
Bước 2: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu điều kiện thời tiết, sâu bệnh hại của các giống tham gia.
Bước 3: Chọn lọc, bảo tồn, lưu giữ các giống có tiềm năng, năng suất, có khả năng chống chịu ngoại cảnh..từ đó phát triển sản xuất cây trồng, cung ứng cây giống tốt nhất có năng suất, chất lượng thích ứng rộng trên địa bàn tỉnh.
5. Trong quá trình áp dụng:
Định mức Kinh tế - Kỹ thuật nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh Trung tâm báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.






PHẦN II: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
Tên sản phẩm, dịch vụ: Lưu giữ, đánh giá tập đoàn vườn giống cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới; Xây dựng mô hình/điểm trình diễn các tiến bộ KHKT về giống, kỹ thuật canh tác cây ăn quả ôn đới

A. LƯU GIỮ, ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN VƯỜN GIỐNG CÂY ĂN QUẢ CÓ NGUỒN GỐC ÔN ĐỚI
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG   (đơn vị tính cho 1,0 ha)                                                                                                                     

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	1050
	Căn cứ QĐ số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I); TCVN 13607-2-2023 Giống cây trồng nông nghiệp - sản suất giống (Phần 2: Hạt giống lúa thuẩn)

	1
	Định mức công của lao động có chuyên môn
	550
	

	1.1
	Yêu cầu về trình độ
	
	

	
	Kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi hạng III
	300
	

	
	Kiểm nghiệm giống cây trồng hạng III
	250
	

	1.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chỉ đạo thực hiện quy trình chăm sóc vườn giống đầu dòng, giống gốc
	
	

	
	Theo dõi, đánh giá các tính trạng của từng giống/dòng/cá thể.
	
	

	
	Thu thập và xử lý mẫu phân tích
	
	

	
	Xử lý số liệu, viết báo cáo
	
	

	2
	Định mức công của lao động phổ thông
	500
	

	2.1
	Yêu cầu về trình độ
	
	

	
	Lao động phổ thông bậc 5,6
	500
	

	2.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chăm sóc vườn cây theo quy trình kỹ thuật được hướng dẫn
	2,0
	

	II
	Công lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ…)
	100
	Thông tư 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng NN&PTNT (Mục V, Phần II)

	
	Lãnh đạo quản lý
	50
	

	
	Nghiệp vụ chuyên ngành
	20
	

	
	Chuyên môn dùng chung
	20
	

	
	Phục vụ
	10
	



II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ (Đơn vị tính 1 ha)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao
(%)
	

	1
	Phân bón
	
	
	
	
	
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	2000
	0
	100
	

	
	Hoặc phân hữu cơ truyền thống
	Tấn
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	20
	0
	100
	

	
	N
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	240
	0
	100
	

	
	P205
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	210
	0
	100
	

	
	K20
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	200
	0
	100
	

	
	Vôi bột (xử lý đất + bón lót)
	kg
	
	1000
	0
	100
	

	2
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Theo thực tế, tối đa 15% tổng dự toán định mức vật tư
	

	3
	Dụng cụ vật liệu rẻ tiền mau hỏng
	Theo thực tế, tối đa 30% tổng dự toán toán định mức vật tư
	

	4
	Nhiên liệu, năng lượng
	Theo thực tế
	



Ghi chú: Khối lượng phân bón N, P205, K20 là hàm lượng nguyên chất căn cứ để tính khối lượng phân bón thương phẩm

III. CHI PHÍ KHÁC (Đơn vị tính 1,0 ha)

	STT
	Nội dung chi
	Định mức 
	Ghi chú

	2
	Chi phí khác (công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, dịch vụ công công, thông tin liên lạc...)
	Số ngày công thực hiện dịch vụ X định mức chi phí chi phí thường xuyên áp dụng đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)








B. XÂY DỰNG MÔ HÌNH/ĐIỂM TRÌNH DIỄN CÁC TIẾN BỘ KHKT, KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (ĐVT: 1 ha)                                                                                                                        

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	30
	Căn cứ QĐ số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I); TCVN 13607-2-2023 Giống cây trồng nông nghiệp - sản suất giống (Phần 2: Hạt giống lúa thuẩn)

	1
	Định mức công của lao động có chuyên môn
	150
	

	1.1
	Yêu cầu về trình độ
	
	

	
	Kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi hạng III
	100
	

	
	Kiểm nghiệm giống cây trồng hạng III
	50
	

	1.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chọn điểm trình diễn, xây dựng quy trình kỹ thuật, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ tham gia mô hình
	
	

	
	Kiểm tra theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của giống, xử lý các tình huống phát sinh
	
	

	
	Xử lý số liệu, viết báo cáo
	
	

	2
	Định mức công của lao động phổ thông
	150
	

	2.1
	Yêu cầu về trình độ
	Các hộ dân tham gia mô hình trình diễn thực hiện
	

	
	Không bắt buộc bậc lao động cụ thể
	
	

	2.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chuẩn bị đất, đào hố
	
	

	
	Trồng, chăm sóc cây sau trồng
	
	

	
	Chăm sóc trong cả giai đoạn
	
	

	
	Thu hoạch, chế biến sản phẩm
	
	

	II
	Công lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ…)
	30
	Thông tư 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng NN&PTNT (Mục V, Phần II)

	
	Lãnh đạo quản lý
	8
	

	
	Nghiệp vụ chuyên ngành
	15
	

	
	Chuyên môn dùng chung
	5
	

	
	Phục vụ
	2
	



II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ (Đơn vị tính 1 ha)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao
(%)
	

	1
	Cây giống
	
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	
	
	
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	
	Cây Lê, Mận
	cây
	
	600
	0
	100
	

	
	Cây Hồng, Đào
	cây
	
	500
	0
	100
	

	2
	Phân bón
	
	
	
	
	
	

	
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	2000
	0
	100
	

	
	Hoặc phân hữu cơ truyền thống
	Tấn
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	20
	0
	100
	

	
	N
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	240
	0
	100
	

	
	P205
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	210
	0
	100
	

	
	K20
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	200
	0
	100
	

	
	Vôi bột (xử lý đất + bón lót)
	kg
	
	1000
	0
	100
	

	3
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Theo thực tế, tối đa 15% tổng dự toán định mức vật tư
	

	4
	Dụng cụ vật liệu rẻ tiền mau hỏng
	Theo thực tế, tối đa 30% tổng dự toán toán định mức vật tư
	

	5
	Nhiên liệu, năng lượng
	Theo thực tế
	



Ghi chú: Khối lượng phân bón N, P205, K20 là hàm lượng nguyên chất căn cứ để tính khối lượng phân bón thương phẩm
III. CHI PHÍ KHÁC (Đơn vị tính 1,0 ha)

	STT
	Nội dung chi
	Định mức 
	Ghi chú

	1
	Hội nghị đầu bờ tuyên truyền phổ biến nhằm nhân rộng mô hình
	
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	2
	Chi phí khác (công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, dịch vụ công công, thông tin liên lạc...)
	Số ngày công thực hiện dịch vụ X định mức chi phí chi phí thường xuyên áp dụng đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
	




